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	STT
	TÊN NGÀNH
	2008 - 2010
	2011 - 2015
	2016 - 2020

	
	
	CN
ưu tiên
	CN
mũi nhọn
	CN
ưu tiên
	CN
mũi nhọn
	CN
ưu tiên
	CN
mũi nhọn

	1
	Dệt may 
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Quần áo xuất khẩu
	x
	
	-
	
	-
	

	1.2
	Sản xuất nguyên phụ liệu
	x
	
	x
	
	x
	

	2
	Chế biến nông, lâm, thủy hải sản 
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Chế biến nhân hạt điều
	x
	
	x
	
	x
	

	2.2
	Sản xuất đường RS
	x
	
	x
	
	x
	

	2.3
	Chế biến tinh bột mì
	x
	
	x
	
	-
	

	2.4
	Chế biến thủy sản
	x
	
	x
	
	x
	

	2.5
	Hàng thủ công mỹ nghệ từ lâm sản
	x
	
	x
	
	x
	

	2.6
	Chế biến muối tinh chất lượng cao
	x
	
	x
	
	x
	

	2.7
	Sản xuất rượu vang nho
	x
	
	x
	
	x
	

	3
	Nhựa PVC
	x
	
	-
	
	-
	

	4
	Thép
	x
	
	x
	
	x
	

	4.1
	Phôi thép
	x
	
	x
	
	-
	

	4.2
	Thép đặc chủng
	x
	
	x
	
	-
	

	5
	 Hoá chất từ muối
	
	
	
	
	
	

	5.1
	Sản xuất ôxít magiê
	x
	
	x
	
	x
	

	5.2
	Sản xuất xút
	x
	
	x
	
	x
	

	5.3
	Sản xuất soda
	x
	
	x
	
	x
	

	6
	Cơ khí chế tạo 
	
	
	
	
	
	

	
	Đóng tàu biển
	
	x
	
	x
	
	x

	7
	Thiết bị điện tử, viễn thông và công nghệ thông tin
	
	x
	
	x
	
	x

	8
	Sản phẩm từ công nghệ mới
	
	
	
	
	
	

	8.1
	Năng lượng gió
	
	x
	
	x
	
	x

	8.2
	Năng lượng mặt trời
	
	x
	
	x
	
	x

	8.3
	Năng lượng Biogas
	
	x
	
	x
	
	x

	8.4
	Công nghiệp phần mềm, nội dung số
	
	x
	
	x
	
	x


